
TC 2A-K.222
Cô M/Thư & Cô Đoan

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Huỳnh Tấn Đạt 68 365 71 340 705
2 Phan Thị Trung Hiếu 41 190 59 265 455
3 Bùi Lê Đăng Khoa 56 290 66 310 600
4 Châu Huệ Mẫn 57 295 66 310 605
5 Nguyễn Thanh Phước 43 200 51 220 420
6 Đào Bửu Thắng 53 270 48 200 470
7 Trần Thanh Thanh 46 220 60 270 490
8 Nguyễn Nhật Thiên 43 200 51 220 420
9 Lê Võ Minh Thư 48 240 47 195 435
9 Trần Ngọc Hương Thủy 57 295 63 290 585

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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